
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25; Chiều: 13h00 - 17h20; Tối: 17h30 - 21h00. (Tuần 7, từ 10/02/2025 đến 16/02/2025) các lớp có lịch học học Online MSTeams)

* An Giang: Trường Trung cấp Hồng Hà - Cần Thơ, phân hiệu tại An Giang.

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* PN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* PN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* T2-P.: 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình

* PM: Phòng máy

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học Ghi chú

25115010636101 24V.DTA10.4BRVT BRVT 010636 Grammar 3 04/01/2025 18/01/2025 ThS. Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7CN

25115011408101 24V.DTA10.4BRVT BRVT 011408 Listening - Speaking 3 3 15/02/2025 01/03/2025 ThS. Hoàng tiểu nga 0908311658 Cả ngày T7CN

2511501140501 24V.DTA10.4BRVT BRVT 011405 Pronunciation 2 08/03/2025 15/03/2025 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày T7CN

2511501064201 24V.DTA10.4BRVT BRVT 010642 Writing 2 3 22/03/2025 05/04/2025 ThS. Chu Quang Phê 0988798969 Cả ngày T7CN

25115010363101 24V.DTA10.4BRVT BRVT 010363 Reading 3 3 12/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày T7CN

25115010643101 24V.DTA10.4BRVT BRVT 010643 Writing 3 3 03/05/2025 17/05/2025 ThS. Chu Quang Phê 0988798969 Cả ngày T7CN

25115011415101 23DH2K9-TA2.AG An Giang 011415 Corporate culture 3 15/02/2025 01/03/2025 ThS. Đỗ Khoa 0939379681 Cả ngày T7CN

25115011417101 23DH2K9-TA2.AG An Giang 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 08/03/2025 15/03/2025 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160 Cả ngày T7CN

2511501142401 23DH2K9-TA2.AG An Giang 011424 Research writing 2 22/03/2025 05/04/2025 ThS. Hoàng tiểu nga 0908311658 Cả ngày T7CN

2511501144602 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 15/02/2025 01/03/2025 TS. Đinh Thanh Nhàn 0976902905 Cả ngày T7CN

2511501144702 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011447 Quản trị rủi ro 3 08/03/2025 22/03/2025 ThS. Trần Quốc Tuấn 0934101266 Cả ngày T7CN

2511501144802 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 29/03/2025 12/04/2025 ThS. Nguyễn Đoàn Việt Phương 0795678933 Cả ngày T7CN

2511501144902 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 19/04/2025 04/05/2025 TS. Võ Thái Huy Cường 0833603636 Cả ngày T7CN

2511501146802 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011468 Quản trị công ty 3 10/05/2025 25/05/2025 TS. Trần Nhân Phúc 093763488 Cả ngày T7CN

2511501144602 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 15/02/2025 01/03/2025 TS. Đinh Thanh Nhàn 0976902905 Cả ngày T7CN

2511501144702 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011447 Quản trị rủi ro 3 08/03/2025 22/03/2025 ThS. Trần Quốc Tuấn 0934101266 Cả ngày T7CN

2511501144802 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 29/03/2025 12/04/2025 ThS. Nguyễn Đoàn Việt Phương 0795678933 Cả ngày T7CN

2511501144902 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 19/04/2025 04/05/2025 TS. Võ Thái Huy Cường 0833603636 Cả ngày T7CN

2511501146802 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011468 Quản trị công ty 3 10/05/2025 25/05/2025 TS. Trần Nhân Phúc 093763488 Cả ngày T7CN

2511501034801 24V.DTA1.1AG An Giang 010348 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) 3 15/02/2025 01/03/2025 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 0867221315 Cả ngày T7CN

25115011040101 24V.DTA1.1AG An Giang 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 08/03/2025 15/03/2025 ThS Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7CN

25115011418101 24V.DTA1.1AG An Giang 011418 Business Communication Skills 3 22/03/2025 05/04/2025 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày T7CN

2511501113901 24V.DTA1.1AG An Giang 011139 Tiếng Trung 1 3 12/04/2025 26/04/2025 Cả ngày T7CN

2511501140901 24V.DTA1.1AG An Giang 011409 Translation 3 03/05/2025 17/05/2025 ThS. Chu Quang Phê 0988798969 Cả ngày T7CN

25115011419101 24V.DTA1.1AG An Giang 011419 Interpretation 3 24/05/2025 07/06/2025 ThS Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7CN

2511501030301 DHK17QT3 PN-C101 010303 Phân tích và dự báo trong kinh doanh 3 10/02/2025 28/02/2025 Ths. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 246, sáng CN

2511501115401 DHK17QT3 PN-C101 011154 Khởi sự kinh doanh 3 03/03/2025 21/03/2025 ThS. Trần Việt Trinh 0789886536 Tối 246, sáng CN

2511501029301 DHK17QT3 PN-C101 010293 Quản trị rủi ro 3 31/03/2025 20/04/2025 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 246, sáng CN

2511501115201 DHK17QT3 PN-C101 011152 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 21/04/2025 11/05/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 246, sáng CN

DHK17QT3 PN-C101 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 (Quản trị chuyên ngành) 2 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501151402 22DHK18-MA1 PN-C.101 011514 Đo lường trong Marketing 3 11/02/2025 01/03/2025 ThS Chu Chung Cang 0932799592 Tối 357, chiều CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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2511501152401 22DHK18-MA1 PN-C.101 011524 Quản trị chiêu thị 3 04/03/2025 22/03/2025 Ths Huỳnh Trị An 0909040370 Tối 357, chiều CN

2511501153901 22DHK18-MA1 PN-C.101 011539 Marketing xã hội 3 01/04/2025 19/04/2025 ThS Chu Chung Cang 0932799592 Tối 357, chiều CN

2511501152202 22DHK18-MA1 PN-C.101 011522 Quản trị sản phẩm 3 22/04/2025 10/05/2025 Ths Hồ Thanh Trúc 0 Tối 357, chiều CN

2511501152301 22DHK18-MA1 PN-C.101 011523 Quản trị kênh phân phối 3 13/05/2025 31/05/2025 Ths Huỳnh Trị An 0909040370 Tối 357, chiều CN

2511501006501 23DHK19QT1 PN-C.102 010065 Quản trị chiến lược 3 11/02/2025 01/03/2025 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Tối 357, chiều CN

2511501144501 23DHK19QT1 PN-C.102 011445 Quản trị bán hàng 3 04/03/2025 22/03/2025 ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903171005 Tối 357, chiều CN

2511501144603 23DHK19QT1 PN-C.102 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 01/04/2025 19/04/2025 ThS. Tiêu Vân Trang 0934344700 Tối 357, chiều CN

2511501144901 23DHK19QT1 PN-C.102 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 22/04/2025 10/05/2025 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 357, chiều CN

2511501013901 23DHK19QT1 PN-C.102 010139 Quản trị dự án 3 13/05/2025 31/05/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 357, chiều CN

2511501114201 23CDK19KT.TN Tây Ninh 011142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 15/02/2025 01/03/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Cả ngày T7CN

2511501023501 23CDK19KT.TN Tây Ninh 010235 Kế toán ngân hàng 3 08/03/2025 22/03/2025 ThS.Tạ Thị Thu Hạnh 0985843602 Cả ngày T7CN

2511501070101 23CDK19KT.TN Tây Ninh 010701 Kiểm soát nội bộ 3 29/03/2025 12/04/2025 Ths. Phan Thị Bích Ngọc 0938023866 Cả ngày T7CN

2511501114201 23DH2K8KT.TN Tây Ninh 011142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 15/02/2025 01/03/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Cả ngày T7CN

2511501146902 23CDK19-QT3 PN-C.002 011469 Quản trị công nghệ và chuyển đổi số 3 11/02/2025 01/03/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

2511501145001 23CDK19-QT3 PN-C.002 011450 Quản trị đa quốc gia 3 04/03/2025 22/03/2025 ThS. Tiêu Vân Trang 0934344700 Tối 357, chiều CN

2511501145101 23CDK19-QT3 PN-C.002 011451 Quản trị ngoại thương 3 01/04/2025 19/04/2025 TS. Trần Nguyễn Khánh Hải 0941450270 Tối 357, chiều CN

2511501155601 23CDK19-TC3 PN-C.103 011556 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 11/02/2025 01/03/2025 TS. Bùi Ngọc Toản 0986785984 Tối 357, chiều CN

2511501155701 23CDK19-TC3 PN-C.103 011557 Chiến lược tài chính công ty 3 04/03/2025 22/03/2025 0 0 Tối 357, chiều CN

23CDK19-TC3 PN-C.103 011597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501155601 23DH2K9-TC3 PN-C.103 011556 Hoạch định  ngân sách vốn đầu tư 3 11/02/2025 01/03/2025 TS. Bùi Ngọc Toản 0986785984 Tối 357, chiều CN

2511501155701 23DH2K9-TC3 PN-C.103 11557 Chiến lược tài chính công ty 3 04/03/2025 22/03/2025 0 0 Tối 357, chiều CN

23DH2K9-TC3 PN-C.103 11597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501150201 23CDK19-KQ3 PN-C.003 011502 Anh văn kinh doanh quốc tế 3 04/03/2025 22/03/2025 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Tối 357, chiều CN

2511501077601 23CDK19-KQ3 PN-C.003 010776 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 3 25/03/2025 12/04/2025 TS. Hoàng Sĩ Nam 0943455183 Tối 357, chiều CN

2511501150201 23DH2K9-KQ3 PN-C.003 011502 Anh văn kinh doanh quốc tế 3 04/03/2025 22/03/2025 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Tối 357, chiều CN

2511501077601 23DH2K9-KQ3 PN-C.003 010776 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 3 25/03/2025 12/04/2025 TS. Hoàng Sĩ Nam 0943455183 Tối 357, chiều CN

2511501114202 23DH2K9-KT3 PN-C.201 011142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Tối 357, chiều CN

2511501114202 23CDK19-KT3 PN-C.201 011142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Tối 357, chiều CN

2511501031501 23CDK19-KT3 PN-C.201 010315 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 27/05/2025 14/06/2025 ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 Tối 357, chiều CN

2511501023502 23CDK19-KT3 PN-C.201 010235 Kế toán ngân hàng 3 17/06/2025 05/07/2025 ThS. Võ Thị Thu Hà 0938156755 Tối 357, chiều CN

2511501114203 24V.CKT1.1NK PN-C.002 011142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 17/03/2025 04/04/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Tối 246, sáng CN

2511501143401 24V.CKT1.1NK PN-C.002 011434 Thực hành kế toán thuế 2 09/04/2025 11/05/2025 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 246, sáng CN

2511501105201 24V.CKT1.1NK PN-C.002 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 12/05/2025 30/05/2025 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 909979912 Tối 246, sáng CN

2511501105301 24V.CKT1.1NK PN-C.002 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 09/06/2025 27/06/2025 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0946700954 Tối 246, sáng CN

2511501105401 24V.CKT1.1NK PN-C.002 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 30/06/2025 18/07/2025 PGS. TS Nguyễn Kim Quốc Trung 0905852335 Tối 246, sáng CN

2511501114203 24V.DKT1.1NK PN-C.002 11142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 17/03/2025 04/04/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Tối 246, sáng CN

2511501143401 24V.DKT1.1NK PN-C.002 11434 Thực hành kế toán thuế 2 09/04/2025 11/05/2025 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 246, sáng CN

2511501105201 24V.DKT1.1NK PN-C.002 11052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 12/05/2025 30/05/2025 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 909979912 Tối 246, sáng CN

2511501105301 24V.DKT1.1NK PN-C.002 11053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 09/06/2025 27/06/2025 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0946700954 Tối 246, sáng CN

2511501105401 24V.DKT1.1NK PN-C.002 11054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 30/06/2025 18/07/2025 PGS. TS Nguyễn Kim Quốc Trung 0905852335 Tối 246, sáng CN

2511501146903 24V.CQT1.1NK PN-C.003 011469 Quản trị công nghệ và chuyển đổi số 3 17/03/2025 04/04/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 246, sáng CN

2511501144801 24V.CQT1.1NK PN-C.003 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 09/04/2025 04/05/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 246, sáng CN

2511501144903 24V.CQT1.1NK PN-C.003 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 12/05/2025 30/05/2025 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 246, sáng CN
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2511501146803 24V.CQT1.1NK PN-C.003 011468 Quản trị công ty 3 02/06/2025 20/06/2025 TS. Trần Nhân Phúc 093763488 Tối 246, sáng CN

2511501144703 24V.CQT1.1NK PN-C.003 011447 Quản trị rủi ro 3 30/06/2025 18/07/2025 ThS. Trần Quốc Tuấn 0934101266 Tối 246, sáng CN

2511501146903 24V.DQT1.1NK PN-C.003 011469 Quản trị công nghệ và chuyển đổi số 3 17/03/2025 04/04/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 246, sáng CN

2511501144801 24V.DQT1.1NK PN-C.003 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 09/04/2025 04/05/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 246, sáng CN

2511501144903 24V.DQT1.1NK PN-C.003 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 12/05/2025 30/05/2025 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 246, sáng CN

2511501146803 24V.DQT1.1NK PN-C.003 011468 Quản trị công ty 3 02/06/2025 20/06/2025 TS. Trần Nhân Phúc 093763488 Tối 246, sáng CN

2511501144703 24V.DQT1.1NK PN-C.003 011447 Quản trị rủi ro 3 30/06/2025 18/07/2025 ThS. Trần Quốc Tuấn 0934101266 Tối 246, sáng CN

2511501152101 24V.CMA1.1NK PN-C.102 011521 Quản trị Marketing 3 17/03/2025 04/04/2025 Ths Huỳnh Trị An 0909040370 Tối 246, sáng CN

2511501152203 24V.CMA1.1NK PN-C.102 011522 Quản trị sản phẩm 3 09/04/2025 04/05/2025 Ths Hồ Thanh Trúc 097 8872870 Tối 246, sáng CN

2511501117301 24V.CMA1.1NK PN-C.102 011173 Quản trị giá 3 12/05/2025 30/05/2025 Ths Hồ Thanh Trúc 097 8872870 Tối 246, sáng CN

2511501152302 24V.CMA1.1NK PN-C.102 011523 Quản trị kênh phân phối 3 02/06/2025 20/06/2025 Ths Huỳnh Trị An 0909040370 Tối 246, sáng CN

24V.CMA1.1NK PN-C.102 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501152101 24V.DMA1.1NK PN-C.102 011521 Quản trị Marketing 3 17/03/2025 04/04/2025 Ths Huỳnh Trị An 0909040370 Tối 246, sáng CN

2511501152203 24V.DMA1.1NK PN-C.102 011522 Quản trị sản phẩm 3 09/04/2025 04/05/2025 Ths Hồ Thanh Trúc 097 8872870 Tối 246, sáng CN

2511501117301 24V.DMA1.1NK PN-C.102 011173 Quản trị giá 3 12/05/2025 30/05/2025 Ths Hồ Thanh Trúc 097 8872870 Tối 246, sáng CN

2511501152302 24V.DMA1.1NK PN-C.102 011523 Quản trị kênh phân phối 3 02/06/2025 20/06/2025 Ths Huỳnh Trị An 0909040370 Tối 246, sáng CN

24V.DMA1.1NK PN-C.102 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501011801 24V.CKQ20.2NK PN-C.103 010118 Thương mại Quốc tế 2 10/02/2025 21/02/2025 ThS Đoàn Minh Phương 0981717368 Tối 246, sáng CN

2511501003902 24V.CKQ20.2NK PN-C.103 010039 Kinh tế lượng 3 24/02/2025 21/03/2025 ThS. Vũ Anh Linh Duy 919896189 Tối 246, sáng CN

2511501148301 24V.CKQ20.2NK PN-C.103 011483 Giao dịch thương mại quốc tế 3 24/03/2025 13/04/2025 ThS. Hồ Thúy Trinh 0934122955 Tối 246, sáng CN

2511501148801 24V.CKQ20.2NK PN-C.103 011488 Quản trị Logistics 3 21/04/2025 11/05/2025 ThS. Bùi Thị Tố Loan 0908700680 Tối 246, sáng CN

2511501149102 24V.CKQ20.2NK PN-C.103 011491 Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và Hải quan 3 12/05/2025 30/05/2025 ThS. Nguyễn Thị Huyền 0982322047 Tối 246, sáng CN

2511501149202 24V.CKQ20.2NK PN-C.103 011492 Quản trị kho hàng 3 09/06/2025 27/06/2025 ThS. Bùi Thị Tố Loan 0908700680 Tối 246, sáng CN

2511501154601 24V.CTC20.2NK PN-C.001 011546 Thị trường chứng khoán 3 09/04/2025 28/04/2025 PGS.TS Phạm Tiến Đạt 0 Tối 246

2511501155001 24V.CTC20.2NK PN-C.001 11550 Tài chính doanh nghiệp 2 3 03/03/2025 21/03/2025 PGS.TS Phạm Tiến Đạt 0 Tối 246, sáng CN

2511501154802 24V.CTC20.2NK PN-C.201 11548 Ngân hàng thương mại 3 24/03/2025 13/04/2025 0 0 Tối 246, sáng CN

2511501154901 24V.CTC20.2NK PN-C.201 11549 Tài chính quốc tế 3 21/04/2025 11/05/2025 0 0 Tối 246, sáng CN

2511501155102 24V.CTC20.2NK PN-C.201 11551 Quản trị rủi ro tài chính 3 12/05/2025 30/05/2025 0 0 Tối 246, sáng CN

24V.CTC20.2NK PN-C.201 11596 Thực hành nghề nghiệp 1 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501143701
Nhóm làm TTCK 

23CDK19KT1
11437 Thực hành kế toán mô phỏng công ty dịch vụ kế toán 3 11/02/2025 01/03/2025 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 0906642008 Tối 357, chiều CN

2511501152701
Nhóm làm TTCK 

23CDK19MA1
11527 Marketing mối quan hệ 3 11/02/2025 01/03/2025 ThS. Trương Thu Nga 0909955008 Tối 357, chiều CN

2511501053601
Nhóm làm TTCK 

DHK17QT1
010536 Thiết lập và thẩm định dự án 3 10/02/2025 21/02/2025 Ths. Hồ Thị Thu Hồng 0907308240 Tối 246, sáng CN

2511501083001
Nhóm làm TTCK 

DHK17QT1
010830 Quản trị xung đột 2 03/03/2025 21/03/2025 ThS. Trần Thị Siêm 0908293943 Tối 246, sáng CN

2511501147401
Nhóm làm TTCK 

23CDK19QT1
011474  Thực hành Quản trị doanh nghiệp 3 11/02/2025 01/03/2025 TS. Hoàng Thu Thảo 0937715526 Tối 357, chiều CN

2511501162601
Nhóm làm TTCK 

23CDK19TC1
11626

Thực hành Ngân hàng điện tử và thực hành mô phỏng 

đầu tư tài chính 
3 11/02/2025 01/03/2025

ThS. Nguyễn Vũ Thân / TS. Nguyễn 

Trần Xuân Linh
0902335002 Tối 357, chiều CN

2511501113701 23DHK19-MA3.H1 MSTeams 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 17/02/2025 28/02/2025 ThS. Mạch Ngọc Thuỷ 0908379974 Thứ 246, Tối

2511501127201 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 18/02/2025 08/03/2025 0 0 Thứ 357, Sáng

2511501151101 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011511 Marketing dịch vụ 3 03/03/2025 21/03/2025 TS Trần Nguyễn Khánh Hải 0941450270 Thứ 246, Sáng

2511501151202 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011512 Marketing quốc tế 3 10/03/2025 28/03/2025 ThS Nguyễn Đông Triều, ThS Hoàng Lê Ngọc Đạt0708972416 Thứ 357, Sáng

2511501152802 23DHK19-MA3.H1 PN-B.203 011528 Đạo đức và trách nhiệm trong Marketing 2 24/03/2025 04/04/2025 TS Dư Thị Chung 0918232313 Thứ 246, Sáng

23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 011529 Thực hành nghề nghiệp 1 (Marketing) 3 KẾ HOẠCH RIÊNG
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2511501113701 23DHK19-MA3.H2 MSTeams 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 17/02/2025 28/02/2025 ThS. Mạch Ngọc Thuỷ 0908379974 Thứ 246, Tối

2511501127201 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 18/02/2025 08/03/2025 0 0 Thứ 357, Sáng

2511501151101 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011511 Marketing dịch vụ 3 03/03/2025 21/03/2025 TS Trần Nguyễn Khánh Hải 0941450270 Thứ 246, Sáng

2511501151202 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011512 Marketing quốc tế 3 10/03/2025 28/03/2025 ThS Nguyễn Đông Triều, ThS Hoàng Lê Ngọc Đạt0708972416 Thứ 357, Sáng

2511501152802 23DHK19-MA3.H2 PN-B.203 011528 Đạo đức và trách nhiệm trong Marketing 2 24/03/2025 04/04/2025 TS Dư Thị Chung 0918232313 Thứ 246, Sáng

23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 011529 Thực hành nghề nghiệp 1 (Marketing) 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501113702 23DHK19-KT3.H MSTeams 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 17/02/2025 01/03/2025 ThS. Lê Thị Thủy '0976221350 Thứ 357, Tối

2511501127202 23DHK19-KT3.H PN-B.201 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 18/02/2025 08/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501055301 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 03/03/2025 21/03/2025 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Thứ 246, Chiều

2511501093801 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010938 Kế toán quản trị 1 3 11/03/2025 29/03/2025 Ths.Dương Thị Thùy Liên 0986 996 569 Thứ 357, Chiều

2511501098001 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010980 Thuế 1 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na 0907 787 020 Thứ 246, Chiều

23DHK19-KT3.H 011433 Thực hành nghề nghiệp 1 (Kế toán) 3 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501113702 23DHK19-QT3.H MSTeams 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 17/02/2025 01/03/2025 ThS. Lê Thị Thủy '0976221350 Thứ 357, Tối

2511501127202 23DHK19-QT3.H PN-B.201 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 18/02/2025 08/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501144502 23DHK19-QT3.H PN-B.202 011445 Quản trị bán hàng 3 03/03/2025 21/03/2025 ThS. Mai Thoại Diễm Phương 0917647937 Thứ 246, Sáng

2511501081701 23DHK19-QT3.H PN-B.202 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 11/03/2025 29/03/2025 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Thứ 357, Sáng

2511501006502 23DHK19-QT3.H PN-B.201 010065 Quản trị chiến lược 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Thứ 246, Sáng

23DHK19-QT3.H 011443 Thực hành nghề nghiệp 1 (Quản trị kinh doanh) 2 KẾ HOẠCH RIÊNG

2511501113702 23DHK19-KQ3.H MSTeams 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 17/02/2025 01/03/2025 ThS. Lê Thị Thủy '0976221350 Thứ 357, Tối

2511501127202 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 18/02/2025 08/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501170601 23DHK19-KQ3.H PN-B.202 011706 Lý thuyết và chính sách Thương mại quốc tế 2 03/03/2025 21/03/2025 ThS. Đoàn Minh Phương 0981717368 Thứ 246, Chiều

2511501029101 23DHK19-KQ3.H PN-B.202 010291 Luật thương mại quốc tế 3 11/03/2025 29/03/2025 ThS. Trần Văn Bình 0918306223 Thứ 357, Chiều

2511501006101 23DHK19-KQ3.H PN-B.002 010061 Marketing thương mại quốc tế 3 09/04/2025 28/04/2025 TS. Nguyễn Thị Thùy Giang 0913856777 Thứ 246, Sáng

2511501148201 23DHK19-KQ3.H PN-B.002 011482 Thanh toán quốc tế 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Nguyễn Trần Tú Anh 0985807308 Thứ 357, Sáng

2511501113702 23DHK19-TC3.H MSTeams 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 17/02/2025 01/03/2025 ThS. Lê Thị Thủy '0976221350 Thứ 357, Tối

2511501127202 23DHK19-TC3.H PN-B.201 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 18/02/2025 08/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501076901 23DHK19-TC3.H PN-B.203 010769 Nguyên lý thẩm định giá 3 03/03/2025 21/03/2025 ThS. Phan Thị Sao Vi 0909 266 575 Thứ 246, Chiều

2511501008801 23DHK19-TC3.H PN-B.203 010088 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 3 11/03/2025 29/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501087401 23DHK19-TC3.H PN-B.203 010874 Tiền tệ, ngân hàng và Thị trường tài chính 2 2 24/03/2025 04/04/2025 0 0 Thứ 246, Chiều

2511501154602 23DHK19-TC3.H PN-C.001 011546 Thị trường chứng khoán 3 09/04/2025 28/04/2025 PGS. TS Phạm Tiến Đạt 0 Tối 246

2511501003801 24V.PKT20.3H PN-B.202 010038 Nguyên lý kế toán 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Chu Thị Thương 0916663030 Thứ 246, Sáng

2511501181801 24V.PKT20.3H PN-B.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Thứ 357, Sáng

2511501113501 24V.PKT20.3H PN-B.202 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 10/03/2025 21/03/2025 0 0 Thứ 246, Sáng

2511501174401 24V.PKT20.3H PN-B.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 11/03/2025 29/03/2025 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Thứ 357, Sáng

2511501008101 24V.PKT20.3H PN-B.202 010081 Thuế 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Trần Nhân Nghĩa 0985 969 173 Thứ 246, Sáng

2511501063701 24V.PKT20.3H PN-B.202 010637 Pháp luật đại cương 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Lê Thị Minh Trang 0978052579 Thứ 357, Sáng

2511501003801 24V.PTC20.3H PN-B.202 010038 Nguyên lý kế toán 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Chu Thị Thương 0916663030 Thứ 246, Sáng

2511501181801 24V.PTC20.3H PN-B.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Thứ 357, Sáng

2511501113501 24V.PTC20.3H PN-B.202 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 10/03/2025 21/03/2025 0 0 Thứ 246, Sáng

2511501174401 24V.PTC20.3H PN-B.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 11/03/2025 29/03/2025 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Thứ 357, Sáng

2511501008101 24V.PTC20.3H PN-B.202 010081 Thuế 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Trần Nhân Nghĩa 0985 969 173 Thứ 246, Sáng

2511501063701 24V.PTC20.3H PN-B.202 010637 Pháp luật đại cương 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Lê Thị Minh Trang 0978052579 Thứ 357, Sáng

2511501003802 24V.PQT20.3H PN-B.202 010038 Nguyên lý kế toán 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Chu Thị Thương 0916663030 Thứ 246, Chiều

2511501181802 24V.PQT20.3H PN-B.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510 Thứ 357, Chiều
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2511501113502 24V.PQT20.3H PN-B.202 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 10/03/2025 21/03/2025 0 0 Thứ 246, Chiều

2511501174402 24V.PQT20.3H PN-B.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 11/03/2025 29/03/2025 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Thứ 357, Chiều

2511501008102 24V.PQT20.3H PN-B.202 010081 Thuế 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Trần Nhân Nghĩa 0985 969 173 Thứ 246, Chiều

2511501063702 24V.PQT20.3H PN-B.202 010637 Pháp luật đại cương 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Thái Thị Tường Vi 0983921433 Thứ 357, Chiều

2511501063703 24V.PKQ20.3H PN-B.203 010637 Pháp luật đại cương 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Đàm Đức Tuyền 0918503824 Thứ 246, Sáng

2511501174403 24V.PKQ20.3H PN-B.203 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Trần Việt Trinh 0789886536 Thứ 357, Sáng

2511501003803 24V.PKQ20.3H PN-B.203 010038 Nguyên lý kế toán 3 10/03/2025 28/03/2025 TS. Phạm Tiến Bình 0913559995 Thứ 246, Sáng

2511501113503 24V.PKQ20.3H PN-B.203 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 11/03/2025 22/03/2025 0 0 Thứ 357, Sáng

2511501181803 24V.PKQ20.3H PN-B.203 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Lê Thị Bích Thảo 0935733247 Thứ 246, Sáng

2511501008103 24V.PKQ20.3H PN-B.203 010081 Thuế 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi 0903 950 414 Thứ 357, Sáng

2511501063703 24V.PMA20.3H3 PN-B.203 010637 Pháp luật đại cương 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Đàm Đức Tuyền 0918503824 Thứ 246, Sáng

2511501174403 24V.PMA20.3H3 PN-B.203 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Trần Việt Trinh 0789886536 Thứ 357, Sáng

2511501003803 24V.PMA20.3H3 PN-B.203 010038 Nguyên lý kế toán 3 10/03/2025 28/03/2025 TS. Phạm Tiến Bình 0913559995 Thứ 246, Sáng

2511501113503 24V.PMA20.3H3 PN-B.203 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 11/03/2025 22/03/2025 0 0 Thứ 357, Sáng

2511501181803 24V.PMA20.3H3 PN-B.203 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Lê Thị Bích Thảo 0935733247 Thứ 246, Sáng

2511501008103 24V.PMA20.3H3 PN-B.203 010081 Thuế 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi 0903 950 414 Thứ 357, Sáng

2511501063704 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 010637 Pháp luật đại cương 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Trần Thị Huyền Trang 0937915758 Thứ 246, Chiều

2511501174404 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Trần Việt Trinh 0789886536 Thứ 357, Chiều

2511501003804 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 010038 Nguyên lý kế toán 3 10/03/2025 28/03/2025 TS. Phạm Tiến Bình 0913559995 Thứ 246, Chiều

2511501113504 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 11/03/2025 22/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501181804 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Lê Thị Bích Thảo 0935733247 Thứ 246, Chiều

2511501008104 24V.PMA20.3H1 PN-B.203 010081 Thuế 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Thị Mơ 0983144 434 Thứ 357, Chiều

2511501063704 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 010637 Pháp luật đại cương 3 17/02/2025 07/03/2025 ThS. Trần Thị Huyền Trang 0937915758 Thứ 246, Chiều

2511501174404 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 18/02/2025 08/03/2025 ThS. Trần Việt Trinh 0789886536 Thứ 357, Chiều

2511501003804 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 010038 Nguyên lý kế toán 3 10/03/2025 28/03/2025 TS. Phạm Tiến Bình 0913559995 Thứ 246, Chiều

2511501113504 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 11/03/2025 22/03/2025 0 0 Thứ 357, Chiều

2511501181804 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/04/2025 28/04/2025 ThS. Lê Thị Bích Thảo 0935733247 Thứ 246, Chiều

2511501008104 24V.PMA20.3H2 PN-B.203 010081 Thuế 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Thị Mơ 0983144 434 Thứ 357, Chiều


